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I . B  Nhộ ớ

Đ/N : B  Nh  là Thi t b  ch a ch ng trình : l nh d  li u và s  li uộ ớ ế ị ứ ươ ệ ữ ệ ố ệ

Phân lo i và các c p b  nhạ ấ ộ ớPhân lo i và các c p b  nhạ ấ ộ ớ
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II . B  Nh  oộ ớ ảII . B  Nh  oộ ớ ả

K/n : B  Nh  o (Virtual Mermory)ộ ớ ả

Là m t vùng không gian l u tr  ộ ư ữ
g n gi ng nh  b  nh  trong ầ ố ư ộ ớ
(RAM) . Nh ng l i đ c đ t trên ư ạ ượ ặ
đĩa c ng và kho ng không gian ứ ả
này đ c đ t c  đ nh (Không th  ượ ặ ố ị ể
thay đ i đ a ch  ô nh  trên HĐH , ổ ị ỉ ớ
vì b  nh  o đ c c  đ nh trên ộ ớ ả ượ ố ị
đĩa c ng nên vi c truy xu t các ứ ệ ấ
thông tin trong b  nh  o s  ộ ớ ả ẽ
đ c th c hi n nhanh h n vi c ượ ự ệ ơ ệ
đ c thông tin trên đĩa c ng thông ọ ứ
th ng)ườ

B  nh  o là m t k  thu t cho ộ ớ ả ộ ỹ ậ
phép vi c th c hi n c a quá ệ ự ệ ủ

trình mà có th  quá trình đó hoàn ể
toàn không n m trong b  ằ ộ

nh .Vi c th c hi n quá trình ớ ệ ự ệ
overlay m t cách t  đ ng ,có th  ộ ự ộ ể

không đòi h i ng i lâp trình ỏ ườ
ph i bi t đi u gì đang x y ra.ả ế ề ả



H u h t các máy tính đ u ph i dùng m t l ng b  nh  RAM đ  ầ ế ề ả ộ ượ ộ ớ ể
s  d ng cho CPU (kho ng 128MB) . ử ụ ả
Ngoài ra còn c n ph i dùng 1 l ng RAM n a cho HĐH ví d  : ầ ả ượ ữ ụ
v i Window XP c n kho ng 128MB – 256MB , Window 7 c n ớ ầ ả ầ
kho ng 512MB.ả
Trong khi đó còn r t nhi u ch ng trình và ng d ng cũng c n ấ ề ươ ứ ụ ầ
đ n RAM . VD : Trình duy t Web Frifox c n 64MB các b n có ế ệ ầ ạ
th  vào ph n option trong Frifox ki m tra có ph n gi i h n dung ể ầ ể ầ ớ ạ
l ng RAM và nhi u ch ng trình khác đ c bi t là đ  h a và ượ ề ươ ặ ệ ồ ọ
l p trình . ậ
Vì v y mà đ  máy ho t đ ng tr n tru thì c n RAM r t l n và các ậ ể ạ ộ ơ ầ ấ ớ
nhà phát tri n đã t o ra 1 lo i b  nh  đó là b  nh  oể ạ ạ ộ ớ ộ ớ ả

III . T i Sao Dùng B  Nh  oạ ộ ớ ẢIII . T i Sao Dùng B  Nh  oạ ộ ớ Ả



IV . Công D ng C a B  Nh   oụ ủ ộ ớ ẢIV . Công D ng C a B  Nh   oụ ủ ộ ớ Ả

─ Cho phép th c hi n cùng m t lúc nhi u ti n trình (process) m i ti n trình có ự ệ ộ ề ế ỗ ế
m t không gian đ nh v  riêngộ ị ị

─ Đ n gi n hóa vi c n p ch ng trình vào b  nh  đ  thi hành nh  vào m t c  ơ ả ệ ạ ươ ộ ớ ể ờ ộ ơ
ch  đ c g i là s  tái đ nh đ a ch  (address relocation) . C  ch  này cho phép ế ượ ọ ự ị ị ỉ ơ ế
m t ch ng trình có th  đ c thi hành khi nó  b t kỳ v  trí nào trong b  nhộ ươ ể ượ ở ấ ị ộ ớ

─ B  nh  o phóng đ i b  nh  chính thành b  nh  lu n lý c c l n khi đ c hi n ộ ớ ả ạ ộ ớ ộ ớ ậ ự ớ ượ ể
th  b i ng i dùng. ị ở ườ Giúp gi i phóng ng i l p trình t  vi c quan tâm đ n gi i ả ườ ậ ừ ệ ế ớ
h n kích th c b  nh . B  nh  o cũng cho phép các quá trình d  dàng chia s  ạ ướ ộ ớ ộ ớ ả ễ ẻ
t p tin và không gian đ a ch , cung c p c  ch  h u hi n cho vi c t o quá trình. ậ ị ỉ ấ ơ ế ữ ệ ệ ạ



L u đ  minh ho  b  nh  o l n h n b  nh  v t lý ư ồ ạ ộ ớ ả ơ ơ ộ ớ ậ



B  nh  o bao g m b  nh  trong và b  nh  ngoài đ c phân tích thành ộ ớ ả ồ ộ ớ ộ ớ ượ
kh i đ  có th  cung c p cho m i ch ng trình m t s  kh i c n thi t cho ố ể ể ấ ỗ ươ ộ ố ố ầ ế
vi c th c hi n ch ng trình đó ệ ự ệ ươ

Hình nh minh h a mả ọ t ộ
ch ng trình g m 4 ươ ồ kh iố  
A,B,C,D n m trong 4 trang ằ
trong đó kh iố  D n m ằ
trong  đĩa ổ oả



Khác nhau gi a b  nh   o và b  ữ ộ ớ ả ộKhác nhau gi a b  nh   o và b  ữ ộ ớ ả ộ
nh  cacheớnh  cacheớ

Tham số Cache B  nh  oộ ớ ả

Chi u dài m i kh i (trang)ề ỗ ố 16-128byte 4096-65536bytes

Th i gian thâm nh p thành ờ ậ
công

1-2 xung nh pị 40-100 xung nh pị

Tr ng ph t khi th t b i xungừ ạ ấ ạ
+th i gian tham nh pờ ậ
+Di chuy n s  li uể ố ệ

8-100 xung nh pị
+ 6-60 xung nh pị
+ 2-40 xung nh pị

700.000-6 tri uệ
+500.000-4 tri u xungệ
+200.000-2 tri u xungệ

T  s  th t b iỉ ố ấ ạ 0,5%-10% 0,00001% - 0,001%

Dung l ngượ 8 KB – 8MB 16 MB – 8GB 

Đ i l ng đi n hình cho b  nh  cache và b  nh  o. ạ ượ ể ộ ớ ộ ớ ả
So v i b  nh  cache thì các tham s  c a b  nh  o tăng t  10 đ n 100.000ớ ộ ớ ố ủ ộ ớ ả ừ ế  
l n ầ



Ngoài ra còn có s  khác bi t khác nhự ệ ưNgoài ra còn có s  khác bi t khác nhự ệ ư

Khi th t b i cache, s  thay th  m t kh i trong cache đ c đi u khi n b ng ấ ạ ự ế ộ ố ượ ề ể ằ
ph n c ng, trong khi s  thay th  trong b  nh  o là ch  y u do h  đi u hànhầ ứ ự ế ộ ớ ả ủ ế ệ ề

Không gian đ nh v  mà b  x  lý qu n lý là không gian đ nh v  c a b  nh  o, ị ị ộ ử ả ị ị ủ ộ ớ ả
trong lúc đó thì dung l ng b  nh  cache không tuỳ thu c vào không gian ượ ộ ớ ộ

đ nh v  b  x  lýị ị ộ ử

B  nh  ngoài còn đ c dùng đ  l u tr  t p tin ngoài nhi m v  là h u ph ng ộ ớ ượ ể ư ữ ậ ệ ụ ậ ươ
c a b  nh  trong (trong các c p b  nh )ủ ộ ớ ấ ộ ớ



Phân
Lo i ạ
B  ộ

Nhớ

Lo i v i kh i ạ ớ ố
có dung 
l ng c  ượ ố
đ nh g i là ị ọ
trang 

Lo i v i kh i ạ ớ ố
có chi u dài ề
thay đ i g i ổ ọ
là đo n ạ

B  nh  o cũng đ c thi t k  b ng nhi u k  thu t đ c thù cho chính nó ộ ớ ả ượ ế ế ằ ề ỹ ậ ặ

Đ nh v  trang xác đ nh m t đ a ch  trong trang, ị ị ị ộ ị ỉ
gi ng nh  đ nh v  trong cache. ố ư ị ị

Trong đ nh v  đo n c n 2 t : m t t  ch a s  ị ị ạ ầ ừ ộ ừ ứ ố
th  t  đo n và m t t  ch a đ  d i trong đo n.ứ ự ạ ộ ừ ứ ộ ờ ạ
Ch ng trình d ch g p khó khăn nhi u h n ươ ị ặ ề ơ
trong đ nh v  đo n. ị ị ạ

Do vi c thay th  các đo n, ngày nay ít máy tính ệ ế ạ
dùng đ nh v  đo n thu n tuý. M t vài máy dùng ị ị ạ ầ ộ
cách h n h p g i là đo n trang. Trong đó m i ỗ ợ ọ ạ ỗ
đo n ch a m t s  nguyên các trangạ ứ ộ ố



Nguyên lý ho t đ ng c a b  nh  o v i k  thu t kh i ,đo nạ ộ ủ ộ ớ ả ớ ỹ ậ ố ạ

Các v n đ  ấ ề
c n phân tích ầ
trong nguyên 
lý ho t đ ngạ ộ

V  trí c a m t kh i trong b  nh  trongị ủ ộ ố ộ ớ

Cách tìm m t kh i khi nó đang n m trong b  nh  trongộ ố ằ ộ ớ

Kh i ,trang đ c thay th  khi có th t b i trangố ượ ế ấ ạ

Khi ghi s  li uố ệ



Ánh x  các trang  o vào b  nh  v t lý ạ ả ộ ớ ậ

V  trí c a m t kh i trong b  nh  trongị ủ ộ ố ộ ớ

B  nh  o khi có th t b i, t ng ng v i vi c ph i thâm nh p vào  đĩa. Vi c thâm ộ ớ ả ấ ạ ươ ứ ớ ệ ả ậ ổ ệ
nh p này r t ch m nên ng i ta ch n ph ng án hoàn toàn ph i h p trong đó các ậ ấ ậ ườ ọ ươ ố ợ
kh i (trang) có th  n m  b t kỳ v  trí nào trong b  nh  trong. Cách này cho t  l  th t ố ể ằ ở ấ ị ộ ớ ỉ ệ ấ
b i th p. ạ ấ



Cách tìm m t kh i khi nó đang n m trong b  nh  trongộ ố ằ ộ ớ

Đ nh v  trang và đ nh v  đo n đ u ị ị ị ị ạ ề
d a vào m t c u trúc d  li u ự ộ ấ ữ ệ
trong đó s  th  t  trang ho c s  ố ứ ự ặ ố
th  t  đo n đ c có ch  s  ứ ự ạ ượ ỉ ố



Cho đ nh v  trang, d a vào b ng trang, đ a ch  trong b  nh  v t lý đ c xác l p cu i ị ị ự ả ị ỉ ộ ớ ậ ượ ậ ố
cùng là vi c đ t k  nhau s  th  c a trang v t lý v i đ a ch  trong trang ệ ặ ề ố ứ ủ ậ ớ ị ỉ



Cho đ nh v  đo n, d a vào thông tin trên b ng đo n, vi c ki m tra tính h p l  c a đ a ị ị ạ ự ả ạ ệ ể ợ ệ ủ ị
ch  đ c ti n hành. Đ a ch  v t cu i cùng đ c xác l p b ng cách c ng đ a ch  đo n và ỉ ượ ế ị ỉ ậ ố ượ ậ ằ ộ ị ỉ ạ
đ a ch  trong đo n (đ  d i trong đo n) ị ỉ ạ ộ ờ ạ

Hình minh h a ánh x  gi a b  nh  o và b  nh  v t lý trong cách đ nh v  đo nọ ạ ữ ộ ớ ả ộ ớ ậ ị ị ạ

V  trí v t lý cu i cùng đ c xác l p b ng cách c ng đ a ch  đo n và đ a ch  trong đo n ị ậ ố ượ ậ ằ ộ ị ỉ ạ ị ỉ ạ



Kh i đ c thay th  khi có th t b i trangố ượ ế ấ ạ

Đ i v i kh i : ố ớ ố H u h t các h  đi u hành đ u c  g ng thay th  kh i ầ ế ệ ề ề ố ắ ế ố
ít dùng g n đây nh t (LRU: Least Recent Utilized) vì nghĩ r ng đây ầ ấ ằ

là kh i ít c n nh t. ố ầ ấ



Khi ghi s  li uố ệ

Chi n thu t ghi luôn là m t s  ghi l i nghĩa là thông tin ch  đ c ế ậ ộ ự ạ ỉ ượ
vi t vào trong kh i c a b  nh  trong. Kh i có thay đ i thông tin, ế ố ủ ộ ớ ố ổ
đ c chép vào đĩa t  n u kh i này b  thay th . ượ ừ ế ố ị ế



B  nh  o th ng đ c cài đ t b i ộ ớ ả ườ ượ ặ ở phân trang theo yêu c u ầ (demand 
paging). Nó cũng có th  đ c cài đ t trong c  ch  phân đo n ể ượ ặ ơ ế ạ

Nguyên lý ho t đ ng c a b  nh  o v i k  thu t phân trangạ ộ ủ ộ ớ ả ớ ỹ ậ

Trong c  ch  này các phân đo n đ c chia thành các trang. Do đó, t m ơ ế ạ ượ ầ
nhìn ng i dùng là phân đo n, nh ng h  đi u hành có th  cài đ t t m ườ ạ ư ệ ề ể ặ ầ
nhìn này v i c  ch  phân trang theo yêu c u Phân đo n theo yêu c u ớ ơ ế ầ ạ ầ

cũng có th  đ c dùng đ  cung c p b  nh  o. ể ượ ể ấ ộ ớ ả

Tuy nhiên, các gi i thu t thay th  đo n ph c t p h n các ả ậ ế ạ ứ ạ ơ
gi i thu t thay th  trang vì các đo n có kích th c thay ả ậ ế ạ ướ

đ i. ổ



Tr c tiên chúng ta tìm hi u vi c phân trang rùi ti p đ n là phân trang ướ ể ệ ế ế
theo yêu c uầ

*  Phân trang
-Phân trang là kĩ thu t th c hi n các overlay (các ph n) t  đ ng. ậ ự ệ ầ ự ộ
-Các  trang là các đo n ch ng trình đ c đ c vào b  nh  chính ạ ươ ượ ọ ộ ớ
t  b  nh  ph .ừ ộ ớ ụ
-Không gian đ a ch  o  (virtual adress space) là mi n  đ a ch  mà ị ỉ ả ề ị ỉ
ch ng trình có th  truy c p.ươ ể ậ
-Không gia đ a ch  v t lý (physical address space) là đ a ch  b  ị ỉ ậ ị ỉ ộ
nh  th c t o ra b ng m ch đi n.ớ ự ạ ằ ạ ệ
-Các đ a ch  o liên h  v i các đ a ch  v t lý thông qua ánh x  b  ị ỉ ả ệ ớ ị ỉ ậ ạ ộ
nh .ớ
-Vi c mô ph ng b  nh  chính  có kích th c b ng kích th c c a ệ ỏ ộ ớ ướ ằ ướ ủ
không gian đ a ch  và không th  phát hi n ra đ c b ng ch ng ị ỉ ể ệ ượ ằ ươ
trình  có th  coi nh  trong su t đ i v i ng i l p trình.ể ư ố ố ớ ườ ậ
-Khung trang (page frame) là các m nh c a b  nh  chính mà các ả ủ ộ ớ
trang s  đ c đ a vào.ẽ ượ ư
-B ng phân trang (page-table):có m t s  đ  m c (entry) b ng s  ả ộ ố ề ụ ằ ố
l ng trang o,m i đ  m c gi ng nh  m t b n ghi(record) có 3 ượ ả ỗ ề ụ ố ư ộ ả
tr ng.ườ

Vi c ệ
phân 
trang 
(pagi
ng)



B ng phân trang (pagetable):có m t s    m c (entry) b ng s  ả ộ ố đề ụ ằ ố
l ng trang  o,m i   m c gi ng nh  m t b n ghi(record) có 3 ượ ả ỗ đề ụ ố ư ộ ả

tr ng.ườ
+ Tr ng  u tiên kích th c 1 bit nó s  b ng 0 n u trang ườ đầ ướ ẽ ằ ế

o t ng  ng không n m trong b  nh  chính và b ng 1 n u ả ươ ứ ằ ộ ớ ằ ế
ng c l i.ượ ạ

+Tr ng th  2ch a  a ch  n i ch a trang  o trong b  nh  ườ ứ ứ đị ỉ ơ ứ ả ộ ớ
ph  khi nó ụ
     không n m trong b  nh  chính.ằ ộ ớ

+ Tr ng th  3 ch a m t con s  ch  khung trang,là n i mà ườ ứ ứ ộ ố ỉ ơ
trang n m n u nó   trong b  nh  chính.ằ ế ở ộ ớ

 * CHÚ Ý:
-  Kích th c trang thông th ng đ c xác đ nh b i ph n c ng. Không có s  ướ ườ ượ ị ở ầ ứ ự
ch n l a lý t ng cho kích th c trang: ọ ự ưở ướ

• Kích th c trang càng l n thì kích th c b ng trang càng gi m ướ ớ ướ ả ả
• Kích th c trang càng nh  thì cho phép t  ch c nhóm trang c c b  t t ướ ỏ ổ ứ ụ ộ ố
h n và gi m s  phân mãnh trong ơ ả ự
• Th i gian nh p xu t nh  khi kích th c trang l n ờ ậ ấ ỏ ướ ớ
• Kích th c trang nh  thì có th  gi m s  l ng thao tác nh p xu t c n ướ ỏ ể ả ố ượ ậ ấ ầ
thi t vì có th  xác đ nh các nhóm trang c c b  chính xác h n ế ể ị ụ ộ ơ
• Kích th c trang l n s  gi m t n xu t l i trang ướ ớ ẽ ả ầ ấ ỗ

-  Đa s  các h  th ng ch n kích th c trang là 4 KB. ố ệ ố ọ ướ



Phân trang theo yêu c uầ

 Đ  phân bi t gi a các trang  trong b  nh  và các trang  trên đĩaể ệ ữ ở ộ ớ ở  thì
 chúng ta c n m t s  d ng ph n c ng h  trầ ộ ố ạ ầ ứ ỗ ợ ( có th  dùng cể  ch  bit ơ ế
h p l -không h p l  ợ ệ ợ ệ ).

Trong  ó: đ
+ Khi bit đ c đ t “h p l ”, giá tr  này hi n th  r ng trang đ c tham chi u ượ ặ ợ ệ ị ể ị ằ ượ ế
t i là h p l  và  đang trong b  nh .ớ ợ ệ ở ộ ớ
+  N u m t bit đ c đ t “không h p l ”, giá tr  này hi n th  r ng trang ế ộ ượ ặ ợ ệ ị ể ị ằ
không h p l  (nghĩa là trang không  trong không gian đ a ch  c a quá ợ ệ ở ị ỉ ủ
trình) ho c h p l  nh ng hi n đang  trên đĩaặ ợ ệ ư ệ ở  ho c ặ
M c t  b ng trang cho trang không  trong b  nh  đ n gi n đ c đánh ụ ừ ả ở ộ ớ ơ ả ượ
d u không h p l , hay ch a đ a ch  c a trang trên đĩa. ấ ợ ệ ứ ị ỉ ủ Xem hình minh 
h a slide ti p theoọ ế



B ng ả
trang 
khi 
m t ộ
s  ố

trang 
không 

 ở
trong 
b  ộ
nh  ớ
chính 



-Trap l i trang (page-fault trap) là hi n t ng mà khi chúng ta truy xu t vào m t trang ỗ ệ ượ ấ ộ
đ c đánh d u là không h p l .ượ ấ ợ ệ  Do đó, chúng ta ph i s a tr ng h p s  xu t này. ả ử ườ ợ ơ ấ

Ph n c ng phân trang, d ch đ a ch  thông qua b ng trang, s  thông báo r ng bit không h p l  ầ ứ ị ị ỉ ả ẽ ằ ợ ệ
đ c đ t, gây ra m t trap t i h  đi u hành. Trap này là k t qu  l i c a h  đi u hành mang ượ ặ ộ ớ ệ ề ế ả ỗ ủ ệ ề
trang đ c mong mu n vào b  nh  (trong m t c  g ng t i thi u chi phí chuy n đĩa và yêu c u ượ ố ộ ớ ộ ố ắ ố ể ể ầ
b  nh ) h n là l i đ a ch  không h p l  nh  k t qu  c a vi c c  g ng dùng m t đ a ch  b  nh  ộ ớ ơ ỗ ị ỉ ợ ệ ư ế ả ủ ệ ố ắ ộ ị ỉ ộ ớ
không h p l  (nh  m t ký hi u m ng không h p l ). ợ ệ ư ộ ệ ả ợ ệ
Th  t c cho vi c qu n lý l i trang  : ủ ụ ệ ả ỗ
1) Chúng ta ki m tra b ng bên trong (th ng đ c gi  v i kh i đi u khi n quá trình) cho quá ể ả ườ ượ ữ ớ ố ề ể
trình này, đ  xác đ nh tham chi u là truy xu t b  nh  h p l  hay không h p l . ể ị ế ấ ộ ớ ợ ệ ợ ệ
2) N u tham chi u là không h p l , chúng ta k t thúc quá trình. N u nó là h p l , nh ng chúng ế ế ợ ệ ế ế ợ ệ ư
ta ch a mang trang đó vào b  nh , bây gi  chúng ta mang trang đó vào. ư ộ ớ ờ
3) Chúng ta tìm khung tr ng (thí d , b ng cách mang m t trang t  danh sách khung tr ng). ố ụ ằ ộ ừ ố
4) Chúng ta l p th i bi u thao tác đĩa đ  đ c trang mong mu n vào khung trang v a m i đ c ậ ờ ể ể ọ ố ừ ớ ượ
c p phát. ấ
5) Khi đ c đĩa hoàn thành, chúng ta s a đ i b ng bên trong v i quá trình và b ng trang đ  hi n ọ ử ổ ả ớ ả ể ể
th  r ng trang bây gi   trong b  nh . ị ằ ờ ở ộ ớ
6) Chúng ta kh i đ ng l i ch  th  mà nó b  ng t b i trap đ a ch  không h p l . Bây gi  quá trình ở ộ ạ ỉ ị ị ắ ở ị ỉ ợ ệ ờ
có th  truy xu t trang m c dù nó luôn  trong b  nh  ể ấ ặ ở ộ ớ
                                                  Hình minh h a bên d i ọ ướ
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 C  ch  thu n phiên ơ ế ầ
trang yêu c u (pure ầ
demand paging) là 

không bao gi  mang ờ
trang vào b  nh  cho ộ ớ
t i khi trang đó đ c ớ ượ

yêu c u.Doầ

Do các ch ng trình có ươ
khuynh h ng tham ướ

chi u c c b  d n đ n ế ụ ộ ẫ ế
năng l c ự  phù h p t  ợ ừ
phân trang yêu c u. ầ

Do Ph n c ng h  tr  phân ầ ứ ỗ ợ
trang theo yêu c u là t ng ầ ươ

t  nh  ph n c ng phân ự ư ầ ứ
trang và hoán v . ị

B ng trang: ả b ng này có kh  năng đánh d u m c t  không h p l  thông ả ả ấ ụ ừ ợ ệ
qua bit h p l -không h p l  hay giá tr  đ c bi t c a các bit b o vợ ệ ợ ệ ị ặ ệ ủ ả ệ. 

B  nh  ph : ộ ớ ụ b  nh  này qu n lý các trang không hi n di n trong b  nh  ộ ớ ả ệ ệ ộ ớ
chính. B  nh  ph  th ng là đĩa t c đ  cao. Nó đ c xem nh  là thi t b  ộ ớ ụ ườ ố ộ ượ ư ế ị
hoán v  và ph n đĩa đ c dùng cho m c đích này đ c g i là không gian ị ầ ượ ụ ượ ọ
hoán v . ị
- L i trang có th  x y ra t i b t c  tham chi u b  nh  nào. N u l i trang ỗ ể ả ạ ấ ứ ế ộ ớ ế ỗ
x y ra trên vi c l y ch  th , chúng ta có th  kh i đ ng l i b ng cách l y l i ả ệ ấ ỉ ị ể ở ộ ạ ằ ấ ạ
ch  th . N u l i trang x y ra trong khi chúng ta đang l y m t toán h ng, ỉ ị ế ỗ ả ấ ộ ạ
chúng ta ph i l y và gi i mã l i ch  th , và sau đó l y toán h ng ả ấ ả ạ ỉ ị ấ ạ .



Năng l c c a phân trang theo yêu c uự ủ ầ

-  Phân trang theo yêu c u có th  có m t nh h ng l n trên năng ầ ể ộ ả ưở ớ
l c c a m t h  th ng máy tính. ự ủ ộ ệ ố
-Đ i v i h u h t các h  th ng máy tính, th i gian truy xu t b  nhố ớ ầ ế ệ ố ờ ấ ộ ớ 
n m trong kho ng t  10 đ n 200 nano giây. V i đi u ki n là chúng ằ ả ừ ế ớ ề ệ
ta không có l i trang, th i gian truy xu t hi u qu  là b ng v i th i ỗ ờ ấ ệ ả ằ ớ ờ
gian truy xu t b  nh . Tuy nhiên, n u l i trang x y ra, tr c h t ấ ộ ớ ế ỗ ả ướ ế
chúng ta ph i đ c trang t ng ng t  đĩa và sau đó truy xu t t  ả ọ ươ ứ ừ ấ ừ
mong mu nố . 
=>  Do đó đ  duy trì  m c đ  ch p nh n đ c s  ch m tr  trong ể ở ứ ộ ấ ậ ượ ự ậ ễ
ho t đ ng c a h  th ng do phân trang, c n ph i duy trì t  l  phát ạ ộ ủ ệ ố ầ ả ỷ ệ
sinh l i trang th p. ỗ ấ



Thay th  trangế

Thay th  trangế  . N u không có khung tr ng, chúng ta tìm m t khung hi n không đ c dùng ế ố ộ ệ ượ
và gi i phóng nó. Khi chúng ta gi i phóng m t khung b ng cách vi t n i dung c a nó t i ả ả ộ ằ ế ộ ủ ớ
không gian hoán v  và thay đ i b ng trang (và các b ng trang khác) đ  hi n th  r ng trang ị ổ ả ả ể ể ị ằ
không còn  trong b  nhở ộ ớ. 
Cách s a đ i th  t c ph c v  l i trang đ  ch a thay th  trang ử ổ ủ ụ ụ ụ ỗ ể ứ ế
1) Tìm v  trí trang mong mu n trên đĩa ị ố
2) Tìm khung trang tr ng ố
    a) N u có khung tr ng, dùng nó. ế ố
    b) N u không có khung tr ng, dùng m t gi i thu t thay th  trang đ  ch n khung“n n ế ố ộ ả ậ ế ể ọ ạ
nhân” 
     c) Vi t trang “n n nhân” t i đĩa; thay đ i b ng trang và khung trang t ng ng. ế ạ ớ ổ ả ươ ứ
3) Đ c trang mong mu n vào khung trang tr ng; thay đ i b ng trang và khung trang. ọ ố ố ổ ả
4) Kh i đ ng l i quá trình. ở ộ ạ
                                                                      
    Hình minh h aọ

Khi chúng ta gi i phóng m t khungả ộ (n u không có khung tr ng, ế ố
chúng ta tìm m t khung hi n không đ c dùng và gi i phóng nóộ ệ ượ ả ) 
 b ng cách vi t n i dung c a nó t i không gian hoán v  và thay đ i b ng trang (và các ằ ế ộ ủ ớ ị ổ ả
b ng trang khác) đ  hi n th  r ng trang không còn  trong b  nh  ả ể ể ị ằ ở ộ ớ .



Hình nh cho vi c thay th  trangả ệ ế



Chúng ta ph i gi i quy t hai v n đ  chính đ  cài đ t phân trang theo yêu c u: ả ả ế ấ ề ể ặ ầ
chúng ta phát tri n gi i thu t c p phát khung và gi i thu t thay th  trang. N u ể ả ậ ấ ả ậ ế ế
chúng ta có nhi u quá trình trong b  nh , chúng ta ph i quy t đ nh bao nhiêu ề ộ ớ ả ế ị
khung c p phát t i quá trình. Ngoài ra, khi thay th  trang đ c yêu c u, chúng ấ ớ ế ượ ầ
ta ph i ch n các khung đ  đ c thay th . ả ọ ể ượ ế Do v y ph i tậ ả hi t k  các gi i thu t ế ế ả ậ

h p lý đ  gi i quy t v n đ  này ợ ể ả ế ấ ề và có r t nhi u giai thu t giúp chúng taấ ề ậ

Chúng ta đánh giá m t gi i thu t b ng cách ch y nó trên m t chu i ộ ả ậ ằ ạ ộ ỗ
các tham chi u b  nh  c  th  và tính s  l ng l i trang. Chu i các ế ộ ớ ụ ể ố ượ ỗ ỗ

tham chi u b  nh  đ c g i là chu i tham chi u ế ộ ớ ượ ọ ỗ ế



Các lo i gi i thu tạ ả ậ

Thay 
th  ế
trang 
FIFO 

Thay 
th  ế
trang 
t i ố

u ư
hoá 

Thay 
th  ế
tran
g 
LRU 

Gi i thu t thay th  trang x p x  ả ậ ế ấ ỉ
LRU 

Gi i ả
thu t ậ
các 
bit 
tham 
kh o ả
ph  ụ

Gi i ả
thu t ậ
c  ơ
h i ộ
th  ứ
hai 

Gi i ả
thu t ậ
c  ơ
h i ộ
th  ứ
hai 
nâng 
cao 

Thay 
th  ế
trang 
d a ự
trên 
c  ơ
s  ở
đ m ế



Năng l c c a phân trang theo yêu c uự ủ ầ

-  Phân trang theo yêu c u có th  có m t nh h ng l n trên năng ầ ể ộ ả ưở ớ
l c c a m t h  th ng máy tính. ự ủ ộ ệ ố
-Đ i v i h u h t các h  th ng máy tính, th i gian truy xu t b  nhố ớ ầ ế ệ ố ờ ấ ộ ớ 
n m trong kho ng t  10 đ n 200 nano giây. V i đi u ki n là chúng ằ ả ừ ế ớ ề ệ
ta không có l i trang, th i gian truy xu t hi u qu  là b ng v i th i ỗ ờ ấ ệ ả ằ ớ ờ
gian truy xu t b  nh . Tuy nhiên, n u l i trang x y ra, tr c h t ấ ộ ớ ế ỗ ả ướ ế
chúng ta ph i đ c trang t ng ng t  đĩa và sau đó truy xu t t  ả ọ ươ ứ ừ ấ ừ
mong mu nố . 
=>  Do đó đ  duy trì  m c đ  ch p nh n đ c s  ch m tr  trong ể ở ứ ộ ấ ậ ượ ự ậ ễ
ho t đ ng c a h  th ng do phân trang, c n ph i duy trì t  l  phát ạ ộ ủ ệ ố ầ ả ỷ ệ
sinh l i trang th p. ỗ ấ

Nhóm 10 xin đ c trình bày s  l c v  phân trang trong b  nh  o . Đ  ượ ơ ượ ề ộ ớ ả ể
hi u rõ h n v  trang các b n có th  theo dõi trong câu h i hai c a b  đ  ể ơ ề ạ ể ỏ ủ ộ ề

câu h i th o lu nỏ ả ậ



u Nh c Đi mƯ ượ ểu Nh c Đi mƯ ượ ể
u đi m : Ư ể

*Ch ng trình s  không còn b  ràng bu c b i không gian b  nh  v t lý s n có. ươ ẽ ị ộ ở ộ ớ ậ ẳ
Ng i dùng có th  vi t ch ng trình có không gian đ a ch  o r t l n, đ n gi n ườ ể ế ươ ị ỉ ả ấ ớ ơ ả
hoá tác v  l p trình. ụ ậ
* Vì m i ch ng trình ng i dùng có th  l y ít h n b  nh  v t lý nên nhi u ỗ ươ ườ ể ấ ơ ộ ớ ậ ề
ch ng trình h n có th  đ c th c thi t i m t th i đi m. Đi u này giúp gia tăng ươ ơ ể ượ ự ạ ộ ờ ể ề
vi c s  d ng CPU và thông l ng nh ng không tăng th i gian đáp ng. ệ ử ụ ượ ư ờ ứ
*Yêu c u ít nh p/xu t h n đ  n p hay hoán v  m i ch ng trình ng i dùng ầ ậ ấ ơ ể ạ ị ỗ ươ ườ
trong b  nh  vì th  m i ch ng trình ng i dùng s  ch y nhanh h n. ộ ớ ế ỗ ươ ườ ẽ ạ ơ
*Cho phép nhi u d  li u h n đ  v n s  d ng cùng m t lúc h n so v i b  nh  ề ữ ệ ơ ể ẫ ử ụ ộ ơ ớ ộ ớ
v t lý c a máy tính có kh  năng n m gi . D  li u này cũng có th  đ c chia nh  ậ ủ ả ắ ữ ữ ệ ể ượ ỏ
và t  ch c l i đ  duy trì hi u qu  khi nó  không s  d ng. S  d ng c a nó là ph  ổ ứ ạ ể ệ ả ử ụ ử ụ ủ ụ
thu c vào l ng d  li u đ c s  d ng cùng m t lúc, vì th  các t p tin b  nh  o ộ ượ ữ ệ ượ ử ụ ộ ế ậ ộ ớ ả
không m t không gian không c n thi t trên  đĩa.ấ ầ ế ổ
Do đó, ch y m t ch ng trình mà nó không n m hoàn toàn trong b  nh  có l i ạ ộ ươ ằ ộ ớ ợ
cho c  ng i dùng và h  th ng. ả ườ ệ ố
*Nó mang l i nh ng l i ích l n cho ng i dùng mà không ph i tr  chi phí caoạ ữ ợ ớ ườ ả ả



Nh c đi m : ượ ể
+  B  nh  o không d  cài đ t và v  th c ch t có th  gi m năng ộ ớ ả ễ ặ ề ự ấ ể ả
l c n u nó đ c dùng thi u th n tr ng. ự ế ượ ế ậ ọ
+  K  t  khi d  li u  c l u trên  a c ng ể ừ ữ ệ đượ ư đĩ ứ
thay vì trong b  nh  v t lý, th i gian c n   ộ ớ ậ ờ ầ để
truy c p d  li u này là h i lâu h n. K t qu  ậ ữ ệ ơ ơ ế ả
là, các máy tính có th  có m t chút ch m khi ể ộ ậ
nhi u b  nh   o  c s  d ng. ề ộ ớ ả đượ ử ụ
+ Khi r t nhi u d  li u  ang  c s  d ng t i ấ ề ữ ệ đ đượ ử ụ ạ
m t th i gian, các t p tin b  nh   o có th  ộ ờ ậ ộ ớ ả ể
phát tri n h i l n,   l i chút không gian ể ơ ớ để ạ
mi n phí cho ng i s  d ng v i các    a c ng ễ ườ ử ụ ớ ổ đĩ ứ
nh .ỏ
+T c   truy xu t không  c cao nh   ã nói   ố độ ấ đượ ư đ ở
ph n  uầ đầ
  (ph n b  nh )ầ ộ ớ



+Hi n nay HĐH Window đang ph  bi n trên toàn th  gi i nên sau đây ệ ổ ế ế ớ
nhóm 10 xin trình bày cách cài đ t b  nh  o trên Window còn HĐH ặ ộ ớ ả
Linux ch a k p có th i gian tìm hi u nên các b n có th  t  tìm hi uư ị ờ ể ạ ể ự ể
+Windows XP có m t công c  giúp cho các máy tính y u gi i quy t đ c ộ ụ ế ả ế ượ
v n đ  tài nguyên h  th ng b  chi m d ng quá nhi u.ấ ề ệ ố ị ế ụ ề
+Công c  b  nh  o c a Window có th  di chuy n thông tin d  li u vào ụ ộ ớ ả ủ ể ể ữ ệ
đó ho c l y ra t  đó đ  các quá trình làm vi c đ c gi i quy t nhanh ặ ấ ừ ể ệ ượ ả ế
chóng h n, giúp cho b  nh  RAM không b  quá t i và giúp cho công vi c ơ ộ ớ ị ả ệ
đ c th c hi n m t cách hoàn toàn mà không s y ra tình tr ng máy ượ ự ệ ộ ả ạ
ch m ho c là đ  máy.ậ ặ ơ
+Tr c tiên nhóm 10 xin trình bày vi c cài đ t b  nh  o trên  c ng ướ ệ ặ ộ ớ ả ổ ứ
HDD. Đ i v i Win 7 ,Vista ,XP thì vi c cài đ t trên HDD là gi ng nhauố ớ ệ ặ ố
+Đ  thi t l p và s  d ng b  nh  o c a Windows, th c hi n theo các ể ế ậ ử ụ ộ ớ ả ủ ự ệ
b c sau:ướ

Cài Đ tặCài Đ tặ
Windown XPWindow 7,Vista



- Đ u tiên, click ầ
chu t ph i lên ộ ả
bi u t ng ể ượ My 
Computer, 
ch n ọ Properties.
- Ti p theo ch n ế ọ
đ n ế
th  ẻ Advanced, 
bên d i m cướ ụ
Performance, 
click Settings



- T i c a s  ti p ạ ử ổ ế
theo, ch n ti p ọ ế
th  ẻ Advanced và 
bên d i ướ
m c ụ Virtual 
Memory, 
click Change



-+T i đây, bên d i m c ạ ướ ụ Driver (tên các 
phân vùng trên đĩa c ng), b n có các tùy ứ ạ
ch n đ  ch n l a các phân vùng  c ng ọ ể ọ ự ở ứ
c a mình, nh ng l a ch n t t nh t là ủ ư ự ọ ố ấ
ch n l a khác ngoài phân vùng h  th ng ọ ự ệ ố
(phân vùng cài đ t Windows) đ  thi t l p ặ ể ế ậ
b  nh  o.ộ ớ ả
+T i đây đã đ c thi t l p s n 2 thông ạ ượ ế ậ ẵ
s  ố Initial size và Maximum Size, b n có ạ
th  thay đ i l i 2 thông s  này tùy thu c ể ổ ạ ố ộ
vào dung l ng tr ng còn có trên  c ng. ượ ố ổ ứ
+Đây là dung l ng mà b  nh  o s  ượ ộ ớ ả ẽ
dùng đ  ch a d  li u t m th i trong quá ể ứ ữ ệ ạ ờ
trình làm vi c. Hãng ệ Microsoft khuy n ế
cáo 2 giá tr  này nên b ng nhau và b ng ị ằ ằ
1,5 l n dung l ng b  nh  h  th ng. N u ầ ượ ộ ớ ệ ố ế
b n không t  tin hãy đ  Windows t  xác ạ ự ể ự
đ nh giá tr  cho b  nh  o này khi b n ị ị ộ ớ ả ạ
ch n ọ System managed size.
+ Sau khi đã thi t l p xong ế ậ
nh n ấ Set và Ok đ  xác nh n thi t l pể ậ ế ậ

http://vatgia.com/1033/bat-dia.html
http://vatgia.com/hoidap/quicksearch.php?keyword=microsoft


+Nhóm 10 xin trình bày ti p vi c cài đ t b  nh  o trên  Flash r t ph  bi n hi n ế ệ ặ ộ ớ ả ổ ấ ổ ế ệ
nay. Đ i v i Win 7 ,Vista ,XP thì vi c cài đ t l i có khác nhauố ớ ệ ặ ạ
+Tr c tiên xin trình bày cài đ t v i Window XPướ ặ ớ
+ Windows XP hoac cac phien ban khac truoc , thi tinh nang t o  nh  o tr c ti p ạ ổ ớ ả ự ế
trên  Flash lai chua duoc xuat hien do v y chúng ta ph i dùng ph n m m. Nhóm ổ ậ ả ầ ề
10 xin gi i thi u 1 phân m m đó là ph n m m ớ ệ ề ầ ề eBoostr 11

Sau khi c m USB vào ắ
máy tính, b n nh n ạ ấ
nút Yes trên h p ộ
tho i đ  ch ng trình ạ ể ươ
b t đ u s  d ng USB ắ ầ ử ụ
làm b  nh  đ m, l u ộ ớ ệ ư
tr  các cache fileữ



+Sau khi b n ạ
nh n Yes  h p ấ ở ộ
tho i đ u tiên, ạ ầ
c a s  ử ổ Add cache 
Device se đ c ượ
hi n ra đ  b n ệ ể ạ
ch n thi t b  USB ọ ế ị
và dung l ng ượ
trong trên USB đó 
đ  s  d ng làm ể ử ụ
b  nh  đ m ộ ớ ệ
(Dung luong trong 
toi thieu tren USB 
cua ban phai la 
64MB)



 mucỞ  System 
Status se hien thi  
so % ma qua trinh 
phan phoi cac tien 

trinh da hoan 
thanh. Den 
khi Syste 

Status chuyen  
thanh Active, luc 
do USB cua ban da 
hoan toan tro 

thanh mot bo nho 
dem

+Sau khi qua trinh 
kiem tra ket thuc, 
chuong trinh se 
yeu cau ban xac 
nhan lai 1 lan 
rang co muon su 
dung thiet bi cua 
minh lam bo nho 
dem hay khong. Ban 
nhan Yes de xac 
nhan voi chuong 
trinh.



Cài đ t b  nh  o trên  Flash trong Window 7 , Vistaặ ộ ớ ả ổ

+Đ u tiên, b n c m ầ ạ ắ
USB/th  nh  vào máy ẻ ớ
tính (khe đ c th  nh ). ọ ẻ ớ
Windows s  ki m tra ẽ ể
xem thi t b  c a b n ế ị ủ ạ
có đ  đáp ng yêu c u ủ ứ ầ
đ  s  d ng ể ử ụ
ReadyBoost hay 
không.
+N u đ  kh  năng đáp ế ủ ả

ng, t i h p tho i Auto ứ ạ ộ ạ
Play hi n ra sau đó, ệ
b n nh n vào tùy ch n ạ ấ ọ
Speedup My System.



+T i h p tho i ạ ộ ạ
Properties hi n ra sau ệ
đó, ch n tab ọ
ReadyBoost.
+T i đây, đánh d u ạ ấ
vào tùy ch n Use this ọ
Device, và thi t l p ế ậ
dung l ng b n ượ ạ
mu n ReadyBoost s  ố ử
d ng (Dung l ng ụ ượ
này ph  thu c vào ụ ộ
t ng dung l ng ổ ượ
tr ng c a thi t b )ố ủ ế ị
+Nh n nút okấ



T ng k tổ ế

Đ  ể th c thi m t quá trình có không gian đ a ch  lu n lý l n h n không gian đ a ch  v t lý s n ự ộ ị ỉ ậ ớ ơ ị ỉ ậ ẳ
có,thì b  nh  o là m t gi i pháp c n thi t đ  kh c phuc tình tr ng nàyộ ớ ả ộ ả ầ ế ể ắ ạ . B  nh  o là m t k  ộ ớ ả ộ ỹ
thu t cho phép không gian đ a ch  lu n lý đ c ánh x  vào b  nh  v t lý nh  h n. B  nh  o ậ ị ỉ ậ ượ ạ ộ ớ ậ ỏ ơ ộ ớ ả
cho phép nh ng quá trình c c l n đ c ch y và cũng cho phép c p đ  đa ch ng đ c gia ữ ự ớ ượ ạ ấ ộ ươ ượ

tăng, tăng kh  năng s  d ng CPU. Ngoài ra, nó gi i phóng ng i l p trình ng d ng t  vi c lo ả ử ụ ả ườ ậ ứ ụ ừ ệ
l ng kh  năng s n có c a b  nh . ắ ả ẳ ủ ộ ớ

Chúng ta có th  dùng ể đo n , ạ phân trang theo yêu c u đ  gi m s  khung trang đ c c p phát ầ ể ả ố ượ ấ
t i quá trình. S p x p này có th  tăng c p đ  đa ch ngớ ắ ế ể ấ ộ ươ ,và cho phép các quá trình đ c th c ượ ự

thi m c dù yêu c u b  nh  v t quá toàn b  b  nh  v t lý s n có. Nh ng quá trình nh  th  ặ ầ ộ ớ ượ ộ ộ ớ ậ ẳ ữ ư ế
ch y trong b  nh  o. ạ ộ ớ ả

B  nh  o có th  đ c xem nh  m t c p c a c  ch  phân c p trong các c p l u tr  trong h  ộ ớ ả ể ượ ư ộ ấ ủ ơ ế ấ ấ ư ữ ệ
th ng máy tính. M i c p có th i gian truy xu t, kích th c và tham s  chi phí c a chính nó. ố ỗ ấ ờ ấ ướ ố ủ B  ộ
nh  o giúpớ ả  chúng ta gi i quy t các v n đ  chính c aả ế ấ ề ủ  đo n ,ạ  thay th  trang và c p phát khung ế ấ

trang, thi t k  h p lý h  th ng phân trang yêu c u chúng ta xem xét kích th c trang, ế ế ợ ệ ố ầ ướ
nh p/xu t, khoá, phân l i trang, t o quá trình, c u trúc ch ng trình, s  trì tr ,.. ậ ấ ạ ạ ấ ươ ự ệ



Tài li u tham kh o:ệ ảTài li u tham kh o:ệ ả

1.ki n trúc máy tính c a  H C n ế ủ Đ ầ
th .Tác gi :ơ ả
      Msc. Võ Văn Chín 
    ThS. Nguy n H ng Vân ễ ồ
    KS Ph m H u Tàiạ ữ
2.Ki n trúc máy tính .Tác gi  :Nguy n ế ả ễ
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